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TRẢ LỜI NGẮN

Câu 1. Cho hàm số 𝑦 = 𝑓(𝑥) = 𝑥3 − 6𝑥2 + 9𝑥 − 8 có đồ thị (𝐶). Tính tổng tất cả các giá trị nguyên của tham 

số 𝑚 để đường thẳng 𝑦 = 𝑚 cắt (𝐶) tại ba điểm phân biệt (trả lời kèm dấu).

Câu 2. Cho hàm số 𝑦 = 𝑓(𝑥) = −𝑥3 + 6𝑥2 − 13𝑥 + 15. Hai điểm 𝐴 và 𝐵 thuộc đồ thị hàm số, lần lượt có 

hoành độ 0 và 4. Tính tổng tung độ của 𝐴 và 𝐵.

Câu 3. Một mặt cắt lớp phủ có hai đường: biên trên lớp phủ là đồ thị của 𝑓𝜆(𝑥) = −𝑥3 + (−5 + 𝜆)𝑥2 + (16 +
3𝜆)𝑥 + (−10𝜆), còn biên dưới lớp phủ là đồ thị của 𝑔(𝑥) = −2𝑥2 + 6𝑥 ở đây 𝜆 là một số nguyên chưa biết 
thoả −4 ≤ 𝜆 ≤ 1. Hai đường cắt nhau tại 𝑥 = −5 và 𝑥 = 2 với mọi 𝜆, và trong khoảng giữa còn đúng một giao 

điểm nữa. Ngoài ra một phép đo cho ∫
2

−5
[𝑓𝜆(𝑥) − 𝑔(𝑥)]d𝑥 ≈ 28, 58 (đã làm tròn đến hai chữ số thập phân); 

trong miền trên chỉ đúng một 𝜆 cho giá trị ấy. Tính tổng diện tích hình phẳng giới hạn bởi hai đồ thị trên [−5; 2].

Câu 4. Tìm nghiệm của phương trình log5(𝑥 + 2) = 2.

Câu 5. Trong không gian 𝑂𝑥𝑦𝑧, cho hai điểm 𝐴(−3; 3; −1) và 𝐵(3; 6; 1). Tọa độ thứ ba của vectơ 𝐴𝐵 bằng 

bao nhiêu?

Câu 6. Khảo sát thời gian tự học trong một tuần của 41 học sinh, kết quả ghi ở bảng sau.

Thời gian (giờ) [0; 2) [2; 4) [4; 6) [6; 8) [8; 10)
Tần số 12 12 6 6 5

Tính phương sai của mẫu số liệu trên (làm tròn đến hàng phần trăm).

Câu 7. Cho dãy số (𝑢𝑛) với 𝑢𝑛 = 4𝑛 + 1
𝑛 + 1

. Tính 
1

4 − 𝑢3
 (làm tròn đến hàng phần trăm).
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Câu 8. Cho hàm số 𝑦 = 𝑓(𝑥) xác định và liên tục trên ℝ. Bảng biến thiên của hàm số cho biết lim
𝑥→−∞

𝑓(𝑥) =
−∞, lim

𝑥→+∞
𝑓(𝑥) = −∞ hàm số đồng biến trên (−∞; −4) và (−1; 1), nghịch biến trên (−4; −1) và (1; +∞) 

𝑓(−4) = 2, 𝑓(−1) = −3, 𝑓(1) = 2. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số 𝑚 để phương trình 𝑓(𝑥) = 𝑚 có 

đúng 4 nghiệm phân biệt?

Câu 9. Trong không gian 𝑂𝑥𝑦𝑧, cho hai vectơ 𝑎⃗ = (9; 3; −3) và 𝑏⃗ = (−3; 𝑚; −3). Tìm số thực 𝑚 để 𝑎⃗ ⟂ 𝑏.⃗

Câu 10. Trong không gian 𝑂𝑥𝑦𝑧, cho hai mặt phẳng (𝑃 ) : −𝑥 + 𝑧 − 4 = 0 và (𝑄) : −2𝑥 + 2𝑧 − 8 = 0. Tính 

số đo góc giữa hai mặt phẳng (𝑃 ) và (𝑄) (đơn vị độ).

Câu 11. Cho 𝑓(𝑥) = 𝑥2. Tính ∫5
0

[𝑥2]2 𝑑𝑥.

Câu 12. Cho hình hộp chữ nhật 𝐴𝐵𝐶𝐷.𝐴′𝐵′𝐶′𝐷′ có 𝐴𝐵 = 1, 𝐴𝐷 = 6 và 𝐴𝐴′ = 18. Tính số đo góc nhị diện 

giữa mặt bên (𝐴𝐵𝐵′𝐴′) và mặt đáy (𝐴𝐵𝐶𝐷), đơn vị độ.

Câu 13. Tính ∫8
0

(|𝑥 − 4|) 𝑑𝑥.

Câu 14. Cho hàm số 𝑦 = 𝑓(𝑥) = −3𝑥 − 1
3𝑥 − 2

. Tính giá trị của biểu thức 𝑎𝑑 − 𝑏𝑐, trong đó 𝑎, 𝑏 là hệ số của tử và 

𝑐, 𝑑 là hệ số của mẫu.

Câu 15. Gọi 𝑀  và 𝑚 lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số 𝑓(𝑥) = 𝑥 + 16
𝑥

+ 2 trên đoạn 

[1; 16]. Tính 𝑀 + 𝑚.

Câu 16. Cho 𝐴(−1; −1; −3), 𝐵(−9; −5; −11). Điểm 𝑀  thuộc 𝐴𝐵, 𝐴𝑀 : 𝑀𝐵 = 3 : 1. Tính hoành độ của 𝑀  

(trả lời kèm dấu).

Câu 17. Một trạm quan trắc lắp một trục ăng-ten trong hệ toạ độ 𝑂𝑥𝑦𝑧. Hướng của trục ăng-ten là một vectơ 

đơn vị 𝑢⃗ và bị hai điều kiện lắp đặt: 𝑢⃗ nằm trong mặt phẳng lắp đặt, tức 𝑢⃗ · 𝑛⃗ = 0 với 𝑛⃗ = (−1; 3; −3) 𝑢⃗ phải 

hướng về nửa an toàn, tức 𝑢⃗ · ℎ⃗ ≥ 0 với ℎ⃗ = (2; −4; 4). Trục ăng-ten cần quan sát hai mục tiêu: cột phát 𝐴 theo 

hướng 𝑎⃗ = (6; −5; 3) và cột phát 𝐵 theo hướng 𝑏⃗ = (4; −3; −2). Tiêu chí thiết kế: chọn 𝑢⃗ sao cho góc nhìn 
xấu hơn trong hai góc (𝑢⃗, 𝑎)̂⃗, (𝑢⃗, 𝑏)̂⃗ là nhỏ nhất có thể. Các góc lấy trong [0∘; 180∘]. Hỏi góc nhìn xấu hơn 

nhỏ nhất bằng bao nhiêu độ? Làm tròn đến độ.
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Câu 18. Cho hàm số 𝑓(𝑥) = −12(3𝑥 + 8)3 và 𝐹(𝑥) là nguyên hàm của 𝑓(𝑥) thỏa mãn 𝐹(−2) = −21. Tính 

𝐹(−3) (trả lời kèm dấu).

Câu 19. Trong không gian 𝑂𝑥𝑦𝑧, cho tam giác 𝐴𝐵𝐶 có 𝐴(3; 0; 6), 𝐵(−1; −1; 0), 𝐶(−5; −5; 0). Gọi 

𝐺(𝑥𝐺; 𝑦𝐺; 𝑧𝐺) là trọng tâm tam giác 𝐴𝐵𝐶 . Tính 𝑥𝐺 + 𝑦𝐺 + 𝑧𝐺 (trả lời kèm dấu).

Câu 20. Trong không gian 𝑂𝑥𝑦𝑧, cho đường thẳng 𝑑 : {
𝑥=1+𝑡
𝑦=2+2𝑡
𝑧=2𝑡

 với 𝑡 ∈ ℝ. Biết 𝑢⃗ = (1; 2; 𝑚) là một vectơ chỉ 

phương của 𝑑. Tìm 𝑚.
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